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1 T101 1554020075 Phạm Xuân An 24/12/1997 Nữ Bình Thuận 205 140 345 Hỏng ĐH

2 T102 1551010001 Trịnh Thị Mai Anh 19/09/1997 Nữ Bình Thuận 210 150 360 Hỏng ĐH

3 T103 1554020080 Đặng Thị  Cúc 09/04/1997 Nữ Bình Thuận 245 190 435 Đạt ĐH

4 T104 1550103070 Phạm Ngọc Linh Chi 29/03/1997 Nữ Bình Thuận 210 240 450 Đạt ĐH

5 T105 1554020129 Nguyễn Thị Thu Dung 15/02/1997 Nữ Bình Thuận 335 290 625 Đạt ĐH

6 T106 1554020028 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/04/1995 Nữ Bình Thuận 345 275 620 Đạt ĐH

7 T107 1551010004 Hoàng Tiến Đạt 12/01/1997 Nam Quảng Bình 240 210 450 Đạt ĐH

8 T108 1654020032 Trần Thị Hà 03/01/1998 Nữ Thanh Hóa 195 160 355 Hỏng ĐH

9 T109 1550103013 Lê Thị Bích Hà 05/09/1997 Nữ Bình Thuận 225 235 460 Đạt ĐH

10 T110 1654020037 Thái Lê Trúc Hậu 27/08/1998 Nữ Bình Thuận 200 200 400 Đạt ĐH

11 T111 1554020031 Võ Thị Thu Hiền 18/09/1997 Nữ Bình Thuận 220 180 400 Đạt ĐH

12 T112 1654020038 Mai Thị Hiếu 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 170 150 320 Hỏng ĐH

13 T113 1454030006 Lưu Văn Hoàng 09/09/1996 Nam Bình Thuận 235 220 455 Đạt ĐH

14 T114 1554020034 Nguyễn Thị Mỹ Học 09/10/1997 Nữ Bình Thuận 245 260 505 Đạt ĐH

15 T115 1551010008 Vũ Hà Tuấn Hùng 09/01/1997 Nam Bình Thuận 180 145 325 Hỏng ĐH

16 T116 1550103087 Lê Hứa Bảo Huy 14/01/1995 Nam Bình Thuận 260 290 550 Đạt ĐH

17 T117 1550103090 Trịnh Bá Hoàng Lâm 15/08/1996 Nam Bình Thuận 260 290 550 Đạt ĐH

18 T118 1654020047 Nguyễn Thị Thu Liễu 21/02/1997 Nữ Bình Thuận * * * * ĐH

19 T119 1654020049 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 225 195 420 Đạt ĐH

20 T120 1551010014 Phan Anh Tùng Linh 11/11/1997 Nam Bình Thuận 240 195 435 Đạt ĐH

21 T121 1454020057 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/08/1996 Nữ Bình Thuận 205 255 460 Đạt ĐH

22 T122 1554020092 Nguyễn Thị Thanh Loan 11/07/1997 Nữ Bình Thuận 185 125 310 Hỏng ĐH

23 T123 1551010017 Văn Viết Lợi 08/05/1997 Nam Bình Thuận 180 145 325 Hỏng ĐH
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24 T124 1554020037 Nguyễn Thị Hải Lý 30/06/1997 Nữ Bình Thuận 210 215 425 Đạt ĐH

25 T125 1554010048 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/05/1997 Nữ Bình Thuận 220 145 365 Hỏng ĐH

26 T126 1654010024 Lê Thị Thu Nguyệt 01/11/1997 Nữ Bình Thuận 225 210 435 Đạt ĐH

27 T127 1554020042 Đỗ Thị Phát Nhanh 26/08/1997 Nữ Bình Thuận 230 280 510 Đạt ĐH

28 T128 1554010053 Trương Thị Phương Nhi 11/03/1997 Nữ Bình Thuận 195 125 320 Hỏng ĐH

29 T129 1654020064 Nguyễn Thị Thu Nhi 21/01/1998 Nữ Bình Thuận 175 165 340 Hỏng ĐH

30 T130 1554020098 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/06/1997 Nữ Bình Thuận 225 175 400 Đạt ĐH

31 T131 1554020046 Đặng Hồ Hương Nhung 27/11/1997 Nữ Ninh Thuận 220 180 400 Đạt ĐH

32 T132 1654020068 Trần Thị Tuyết Nhung 21/08/1998 Nữ Bình Thuận 185 215 400 Đạt ĐH

33 T133 1554020099 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16/09/1997 Nữ Bình Thuận 165 190 355 Hỏng ĐH

34 T134 1554020047 Nguyễn Thị Hồng Oanh 24/05/1997 Nữ Bình Thuận 185 140 325 Hỏng ĐH

35 T135 1654010029 Nguyễn Minh Phi 21/03/1998 Nam Bình Thuận 185 165 350 Hỏng ĐH

36 T136 1654020071 Hồ Thị Kim Phụng 25/07/1998 Nữ Bình Thuận 365 210 575 Đạt ĐH

37 T137 1551010024 Trần Thị Bích Phượng 05/03/1997 Nữ Bình Thuận 385 180 565 Đạt ĐH

38 T138 1551010029 Phạm Hoài Sơn 31/08/1997 Nam Bình Thuận 310 160 470 Đạt ĐH

39 T139 1550103046 Nguyễn Thị Trang Tâm 20/04/1997 Nữ Bình Thuận 330 245 575 Đạt ĐH

40 T140 1551010030 Võ Thành Tân 10/02/1997 Nam Bình Thuận 325 165 490 Đạt ĐH

41 T141 1554020052 Nguyễn Thanh Ngọc Tân 03/01/1997 Nữ Ninh Thuận 335 245 580 Đạt ĐH

42 T142 1654020092 Nguyễn Thị Thôi 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 250 180 430 Đạt ĐH

43 T143 1654010038 Đặng Thị Thanh Thương 14/04/1998 Nữ Bình Thuận 285 270 555 Đạt ĐH

44 T144 1654020132 Lê Thị Thùy Trang 11/03/1997 Nữ Bình Thuận 200 125 325 Hỏng ĐH

45 T145 1654020119 Hồ Thảo Vy 27/07/1998 Nữ Bình Thuận 255 200 455 Đạt ĐH
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